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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 13 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 13 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Cho hai số 4 và 12. Hỏi số bé bằng một phần mấy lần số lần? 

A. 
1

5
 B. 

1

4
 C. 

1

3
 D. 

1

2
 

Câu 2: Nhân nhẩm 9 x 6 được kết quả là: 

A. 54 B. 36 C. 63 D. 72 

Câu 3: Cho hai số 18 và 3. Hỏi số lón gấp mấy lần số bé? 

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 

Câu 4: Một tủ sách gồm có 2 ngăn. Ngăn thứ nhất có 10 quyển sách. Ngăn thứ hai có 

2 quyển sách. Hỏi ngăn thứ hai có số quyển sách bằng mấy phần số quyển sách của 

ngăn thứ nhất? 

A. 
1

2
 B. 

1

3
 C. 

1

4
 D. 

1

5
 

Câu 5: Cô giáo xếp lớp 3A thành 5 tổ. Mỗi tổ có 9 bạn học sinh. Hỏi lớp 3A có bao 

nhiêu bạn học sinh?  

A. 36 bạn B. 54 bạn C. 63 bạn D. 45 bạn 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Tính nhẩm: 

9 x 2 =  9 x 0 =  9 x 5 =  9 x 6 =  

9 x 9 =  9 x 7 =  9 x 3 =  9 x 1 =  

Bài 2: Tính:  

a) 9 x 2 + 849  b) 9 x 7 – 27  

c) 9 x 6 x 3  d) 9 x 8 : 4 

Bài 3: Viết vào ô trống (theo mẫu): 
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Số lớn 12 56 30 42 32 28 

Số bé 3 7 5 6 8 4 

Số lớn gấp mấy lần số bé? 4      

Số bé bằng một phần mấy số lớn? 1

4
 

     

Bài 4: Một chiếc xe buýt đang chở 42 hành khách, sau đó có 
1

7
 hành khách xuống 

bến. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu hành khách?  

Bài 5: Một quả táo nặng 60g. Hỏi 9 chiếc bánh như vậy cân nặng bao nhiêu gam? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 13 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: D Câu 5: D 

Bài 1:  

9 x 2 = 18  9 x 0 = 0 9 x 5 = 45 9 x 6 = 36 

9 x 9 =  81 9 x 7 = 63 9 x 3 = 27 9 x 1 = 9 

Bài 2:  

a) 9 x 2 + 849 = 867 b) 9 x 7 – 27 = 36 

c) 9 x 6 x 3 = 162 d) 9 x 8 : 4 = 18 

Bài 3:  

Số lớn 12 56 30 42 32 28 

Số bé 3 7 5 6 8 4 

Số lớn gấp mấy lần số bé? 4 8 6 7 4 7 

Số bé bằng một phần mấy số lớn? 1

4
 

1

8
 

1

6
 

1

7
 

1

4
 

1

7
 

Bài 4:  

Số hành khách đã xuống xe buýt là: 

42 : 7 = 6 (hành khách) 

Trên xe buýt còn lại số hành khách là: 

42 – 6 = 36 (hành khách) 

Đáp số: 36 hành khách. 

Bài 5:  

9 quả táo cân nặng số gam là: 

60 x 9 = 540 (g) 
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Đáp số: 540g. 
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